Bảng ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

	Mạch kiến thức
	Số câu

Câu số
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng 

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Số học và phép tính
	Số câu
	2
	1
	 
	1
	
	1
	2
	3

	
	Câu số
	1,2
	1
	 
	2
	
	4b
	
	

	
	Số điểm
	2
	2
	 
	1
	
	1
	
	

	2. Đại lượng và đo đại lượng.
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	3
	
	4
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	
	

	3. Hình học
	Số câu
	
	
	 
	1
	1
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	 
	4a
	5
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	 
	1
	1
	
	
	

	4. Giải toán có lời văn
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	3
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	4
	4
	2
	5
	5

	Tổng số điểm
	
	4,5
	3,5
	2
	
	


	Trường: .....................................

Họ và tên....................................

Lớp:………………………........

Phòng thi: ............................
	   KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CK II
 Môn: Toán      Lớp: 2
  Thời gian làm bài: 40 phút

  Ngày kiểm tra:……….....
	  GT kí:

	Số mật mã:


	
	
	
	STT:


.....................................................................................................................................

	Điểm:
	Chữ ký giám khảo 1
	Chữ ký giám khảo 2
	Số mật mã:


	
	
	
	STT:



I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn        vào chữ cái đặt trước kết quả em cho là đúng.
Câu 1: (1 điểm)
a. Trong phép chia 15 : 5 = 3, số 3 được gọi là: ( 0,5 đ)
A. Thương           B. Tổng
C. Tích    
    D. Số hạng
b. Trong phép nhân 5 x 6 = 30, số 30 được gọi là: ( 0,5 đ)
A. Thương            B. Tổng
             C. Tích                    D. Số bị trừ
Câu 2: a) Số gồm 6 trăm, 7 chục và 8 đơn vị là: (0,5 điểm)
         A. 687                    B. 768.                     C. 876                         D. 678
 b) Số 507 được đọc là: (0,5 điểm)
A. Năm trăm linh bảy      B. Năm không bảy     C. Năm mươi bảy      D. Năm trăm không bảy

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 157 kg + 236 kg - 160 kg = ......  (0,5 điểm) (m1)
A. 204kg 

     B. 233 kg

          C.323 kg

   D. 243 kg
Câu 4: Đáp án nào dưới đây là đúng (0,5 điểm) (m2)
A. 17 giờ tức là 7 giờ chiều                                 B. 15 giờ tức là 5 giờ chiều

C. 19 giờ tức là 9 giờ tối                                      D. 20 giờ tức là 8 giờ tối

Câu 5:  Trong hình sau có bao nhiêu hình tứ giác? (1 điểm)


A. 4 hình                      B. 5 hình                      C. 3 hình
               D. 2 hình
II. Phần tự luận: (6 điểm)

Câu 1: Đặt tính và tính: (2 điểm)

a) 355 - 127                 b) 216 + 454                  c) 140 + 119                  d) 802 - 701
Câu 2: Tính: (1 điểm)
a) 365 + 25 - 127                                                 b) 1000 – 300 + 57
Câu 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 281 kg gạo, buổi chiều bán nhiều hơn buổi sáng 29 kg gạo. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (1 điểm)
Bài giải

Câu 4: (2 điểm)
a) Trong hình bên có mấy đoạn thẳng....................  
b) Em hãy tính hiệu của số lớn nhất có ba chữ số và số nhỏ nhất có ba chữ số ?                           
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 2
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ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

	Câu 
	Đáp án
	Điểm 

	1
	
	

	a
	A
	0,5 điểm

	b
	C
	 0,5 điểm

	2
	
	

	a
	D
	0,5 điểm

	b
	A
	0,5 điểm

	3
	B
	0,5 điểm

	4
	D
	0,5 điểm

	5
	C
	1 điểm


II. Phần tự luận: (6 điểm)

     Câu 1: (2 điểm) Đặt tính và tính đúng kết quả ở mỗi phép tính: 0,5 điểm 

a) 228 

       b) 670 

                c) 259
           
d) 101
Câu 2: (1 điểm) Tính đúng mỗi phép tính: 0,5 điểm      
a)   365 + 25 - 127                                                 b) 1000 – 300 + 57

        = 390 – 127                                                         = 700 + 57

       = 263                                                                    = 757
Câu 3:  


Bài giải
                            Số ki lô gam gạo buổi chiều cửa hàng bán được là:      (0,25 đ)

                                   281 + 29 = 309 (kg)
            (0,5 đ)

                                      Đáp số: 309 kg                (0,25đ)
Câu 4: (2 điểm)                  90 – 11 = 79
Lưu ý: 

· Bài làm tẩy, xóa, hoặc sửa chữa ghi lại không rõ ràng thì trừ bớt điểm.
